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Tóm tắt: Bài viết phân tích tác động của các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đối 

với giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang 60 quốc gia trong giai đoạn 2001-

2023. Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổng cục Hải 

quan Việt Nam, được xử lý bằng phương pháp ước lượng trọng số theo mô hình hấp 

dẫn (GMN). Kết quả cho thấy FTA có ảnh hưởng tích cực đến xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam. Mức độ tác động này giảm đáng kể tại các quốc gia có khoảng cách địa lý 

xa hoặc biến động tỷ giá cao, trong khi lại gia tăng rõ rệt ở các thị trường có quy mô 

dân số lớn và tỷ lệ lạm phát cao. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính 

sách linh hoạt như ưu tiên mở rộng thị trường gần về mặt địa lý hoặc điều chỉnh chiến 

lược xuất khẩu phù hợp với biến động tỷ giá.  

Từ khóa: FTA, Xuất khẩu cà phê, Việt Nam, GMM, Rào cản thương mại 

VIETNAM’S COFFEE EXPORTS: THE INTERMEDIARY ROLE OF 

FREE TRADE AGREEMENTS 

Abstract: The study analyzes the impact of Free Trade Agreements (FTAs) on the 

value of Vietnam’s coffee exports to 60 countries during the period 2001-2023. Data 

from the World Bank, the World Trade Organization, and the General Department of 

Vietnam Customs were processed using the gravity model with weighted estimation 

(GMN). The results indicate that FTAs have a positive effect on Vietnam’s coffee 

exports. Notably, this impact decreases significantly in countries with greater 

geographical distance or high exchange rate volatility, while it increases markedly in 

markets with large population sizes and high inflation rates. On that basis, it also 

proposes flexible policy implications, such as prioritizing expansion into 
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geographically closer markets or adjusting export strategies in response to exchange 

rate fluctuations. 

Keywords: FTA, Coffee Exports, Vietnam, GMM, Trade Barriers 

 

1. Giới thiệu 

Xuất khẩu cà phê đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, với sản 

lượng đứng thứ hai thế giới sau Brazil (Đỗ, 2025). Tuy nhiên, bất chấp vị thế dẫn đầu về 

sản lượng, giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn chưa đạt mức tối ưu do những hạn chế 

liên quan đến chất lượng sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường và sự biến động của 

các tiêu chuẩn quốc tế. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan (Tiến, 2024), Việt Nam đã 

xuất khẩu 1,13 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch 4,44 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng 

nhưng tăng 39,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Điều này phản ánh nghịch lý, 

mặc dù giá trị xuất khẩu tăng nhưng phần lớn cà phê xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở 

dạng thô, chủ yếu là cà phê Robusta chưa được tinh chế nên làm giảm khả năng cạnh 

tranh trên thị trường quốc tế.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đóng vai trò 

then chốt trong việc thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam bằng cách tạo ra ưu đãi 

thuế quan và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Đặc biệt, Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ năm 2020, đã mang lại cơ hội lớn cho xuất 

khẩu cà phê sang thị trường EU - một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn của thế 

giới. Theo Hoang & Ngan (2020), EVFTA giúp giảm thuế xuất khẩu xuống 0%, từ đó 

nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường EU.  

Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do khác như Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - 

Hàn Quốc (VKFTA) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mở rộng thị 

trường xuất khẩu. Chẳng hạn, nhờ tác động của Hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu 

cà phê sang thị trường Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tăng 48,16%, đạt 

238,84 triệu USD (Bộ Công Thương, 2024). Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các lợi ích 

mà FTA mang lại, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn phải đối mặt với 

nhiều thách thức. Trước hết, các thị trường lớn như EU và Hoa Kỳ đang ngày càng siết 

chặt các tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và phát triển 

bền vững (Trinh & cộng sự, 2023). Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải tiến quy 

trình sản xuất, chế biến và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.  

Các nghiên cứu trước đây về tác động của các FTA đối với xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam chủ yếu tập trung vào từng hiệp định cụ thể hoặc phân tích ở cấp độ từng thị 

trường riêng lẻ. Ví dụ, Hoang & Ngan (2020) đánh giá ảnh hưởng của EVFTA đối với 
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xuất khẩu cà phê sang EU, trong khi Tran & Nguyen (2023) tập trung vào tác động của 

CPTPP đối với xuất khẩu sang Nhật Bản. Ở phạm vi quốc tế, Nsabimana & Tirkaso 

(2020) đã phân tích tác động của các Hiệp định Thương mại Khu vực (RTA) đối với 

hiệu suất xuất khẩu cà phê tại 8 quốc gia thuộc khu vực Đông và Nam Phi. Đặc biệt, 

Boehm & cộng sự (2023) đã sử dụng dữ liệu thương mại ở cấp độ sản phẩm chi tiết (5-

digit SITC) từ 109 quốc gia trong giai đoạn 1991-2005 để phân tích tác động của các 

FTA. Kết quả cho thấy FTA không chỉ làm gia tăng tổng kim ngạch thương mại mà còn 

góp phần tái cấu trúc cơ cấu xuất khẩu, đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ ở những 

nhóm sản phẩm vốn ít được giao dịch trước đó. Putro & cộng sự (2024) xem xét vai trò 

của FTA Indonesia với các đối tác thương mại chính trong việc thúc đẩy xuất khẩu cà 

phê. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có vẫn chưa phản ánh đầy đủ vai trò của các FTA 

trong việc định hình chiến lược xuất khẩu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực 

cạnh tranh toàn diện của ngành cà phê. Để lấp đầy khoảng trống này, cần có những 

nghiên cứu toàn diện hơn nhằm phân tích tác động tổng thể cũng như mối quan hệ 

tương tác của các FTA đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam tại 60 quốc gia đối tác. Từ 

đó, có thể đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hơn các lợi thế do FTA mang 

lại, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam. 

Nghiên cứu được thiết kế nhằm đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do 

(FTA) đến giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang 60 quốc gia giai đoạn 2001-2023, 

đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt trong mức độ tác động của FTA theo các đặc điểm như 

tổng sản phẩm quốc nội, khoảng cách địa lý, quy mô dân số, tỷ giá hối đoái, lạm phát và 

quy định về luật pháp và pháp quyền.  

Cấu trúc bài viết gồm 5 phần. Sau phần giới thiệu, phần 2 trình bày tổng quan 

nghiên cứu về tác động của hiệp định thương mại đến xuất khẩu cà phê. Tiếp đó, phần 3 

chỉ ra phương pháp nghiên cứu. Phần 4 thảo luận kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, phần 5 

đưa ra kết luận. 

2. Tổng quan nghiên cứu về tác động của hiệp định thƣơng mại đến xuất khẩu  

cà phê 

Xuất khẩu là quá trình chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ giữa các quốc gia nhằm 

tạo ra giá trị kinh tế, thu hút ngoại tệ và thúc đẩy hợp tác thương mại toàn cầu 

(Krugman & Obstfeld, 2022). Theo đó, mô hình trọng lực (Gravity Model) là một công 

cụ quan trọng trong việc giải thích dòng chảy thương mại giữa các quốc gia. Mô hình 

này phát triển bởi Tinbergen (1962) và được sử dụng rộng rãi để phân tích mối quan hệ 

thương mại song phương giữa các quốc gia. Mô hình này cho rằng dòng chảy thương 

mại giữa hai quốc gia phụ thuộc vào các yếu tố như GDP của cả hai quốc gia, dân số, 

khoảng cách địa lý và các yếu tố khác như ngôn ngữ, biên giới chung và quan hệ thuộc 
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địa trong quá khứ (Hoang & Ngan, 2020; Nsabimana & Tirkaso, 2020; Abafita & 

Tadesse, 2021; Cubillos & cộng sự, 2021; Trinh & cộng sự, 2023). 

Có nhiều lý thuyết kinh tế giải thích tác động của các Hiệp định Thương mại Tự do 

(FTA) đối với hoạt động xuất khẩu. Trong đó, mô hình Heckscher-Ohlin tập trung vào 

vai trò của các yếu tố sản xuất, trong khi các lý thuyết thương mại hiện đại như 

Krugman-Helpman và Linder dựa trên thương mại nội ngành để giải thích dòng chảy 

thương mại toàn cầu nói chung. Những lý thuyết này cho thấy tiềm năng xuất khẩu giữa 

các nền kinh tế là rất lớn, đặc biệt thông qua các hình thức hợp tác thương mại và quá 

trình hội nhập ở cấp khu vực cũng như song phương (Kunroo & Ahmad, 2023). Ngược 

lại, mô hình trọng lực nhấn mạnh rằng FTA giảm thiểu các rào cản thương mại như thuế 

quan, từ đó thúc đẩy xuất khẩu dựa vào tăng cường quan hệ kinh tế dựa trên khoảng 

cách địa lý và quy mô thị trường (Tinbergen, 1962). Mô hình Ricardo nhấn mạnh lợi thế 

so sánh thông qua việc FTA hỗ trợ xuất khẩu bằng cách tận dụng sự khác biệt về công 

nghệ giữa các quốc gia (Ricardo, 1817). Các lý thuyết này góp phần làm nổi bật tác 

động đa chiều của FTA đối với tăng trưởng xuất khẩu. 

Đối với Việt Nam, việc tham gia các FTA đã mở ra nhiều cơ hội để tăng cường 

xuất khẩu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững. Các hiệp định CPTPP và EVFTA 

đã giúp Việt Nam tận dụng lợi thế thuế quan và mở rộng thị trường cho các mặt hàng 

xuất khẩu chủ lực như nông sản, dệt may và thủy sản (Tran & Nguyen, 2023). Các FTA 

không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi về thuế quan và quy 

định xuất xứ, giúp sản phẩm cà phê Việt Nam có lợi thế cạnh tranh đáng kể trên trường 

quốc tế. Ví dụ, theo EVFTA, thuế nhập khẩu cà phê chưa rang vào thị trường EU được 

giảm từ mức 7-11% xuống còn 0%, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của cà 

phê Việt Nam tại khu vực này. Tuy nhiên, để hưởng ưu đãi thuế quan, cà phê Việt Nam 

phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, kiểm dịch 

thực vật và thông tin nhãn mác. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư vào cải 

tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời tuân thủ các quy 

định về môi trường và lao động. Như vậy, FTA không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại 

mà còn thúc đẩy ngành cà phê Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm 

và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế (Vo & cộng sự, 2024). 

Từ góc nhìn tổng quan nghiên cứu, các công trình trong và ngoài nước đều khẳng 

định vai trò quan trọng của FTA, yếu tố kinh tế vĩ mô và tiêu chuẩn quốc tế trong việc 

thúc đẩy xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống 

nghiên cứu về vai trò của FTA trong việc nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê Việt 

Nam. Các nghiên cứu trong nước, tiêu biểu như của Hoàng & Ngân (2020) và Trịnh & 

cộng sự (2023), tập trung phân tích tác động của EVFTA đối với xuất khẩu nông sản, 

đồng thời nhấn mạnh cơ hội mở rộng thị trường và chỉ ra những thách thức liên quan 
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đến tiêu chuẩn EU. Trong khi đó, các nghiên cứu quốc tế như Abafita & Tadesse (2021) 

và Assoua & cộng sự (2024) cung cấp cái nhìn toàn diện về các yếu tố quyết định dòng 

chảy thương mại cà phê toàn cầu. Những nghiên cứu này không chỉ làm rõ tác động của 

FTA mà còn gợi mở hướng nghiên cứu mới về vai trò của các yếu tố văn hóa, lịch sử 

thuộc địa và thể chế trong việc thúc đẩy xuất khẩu cà phê.  

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) 

có tác động đáng kể đến xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê. Bojnec & Fertő (2020) 

khẳng định rằng các hiệp định khu vực thương mại tự do (RFTA) thúc đẩy tích cực 

thương mại nông sản giữa các quốc gia. Trong khi đó, Hoang & Ngan (2020) phát hiện 

rằng EVFTA không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho xuất 

khẩu cà phê Việt Nam sang EU.  

Hiệp định CPTPP đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lên 41 tỷ USD 

trong 8 tháng đầu năm 2022, tăng 38,7% so với năm 2021, đặc biệt sang các thị trường 

lớn như Nhật Bản (GDP 4,2 nghìn tỷ USD), Canada (GDP 2 nghìn tỷ USD) và Australia, 

vượt trội so với các nước nhỏ như Peru hay Brunei (Phương, 2022). So với các quốc gia 

không có FTA nhưng gần về địa lý (Trung Đông, Bắc Phi, ASEAN), EU vẫn là thị trường 

lớn nhất (Nguyen & Vu, 2022). Sau EVFTA, các nước EU đông dân như Đức (84 triệu) 

và Pháp (68 triệu) tăng trưởng nhập khẩu mạnh (Chí, 2021). Canada (40 triệu, thuộc 

CPTPP) vượt Algeria (45 triệu, không có FTA) về nhập khẩu nhờ ưu đãi thuế (UNCTAD, 

2021). Các nước có FTA và tỷ giá ổn định như EU đạt kim ngạch cao hơn so với các 

nước chỉ có FTA (Nhật Bản, Canada), nhờ kết hợp ưu đãi thuế và giảm rủi ro tỷ giá (Chí, 

2021). Các thị trường có FTA và lạm phát tương đồng (Anh, Chile) thường có kim ngạch 

cà phê cao hơn Mỹ, chịu ảnh hưởng bởi quy mô thị trường và thói quen tiêu dùng 

(Hương, 2024; Trung tâm WTO, 2021). Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các thị trường 

FTA như EU (EVFTA), CPTPP và UKVFTA tăng mạnh, với CPTPP mở rộng thị trường 

mới như Canada, Mexico và Peru (Hương, 2024), nhờ các tiêu chuẩn thể chế đồng bộ về 

lao động, môi trường và thương mại. Tuy nhiên các nghiên cứu này chưa đo lường cụ thể 

về mức độ khác biệt trong tác động của FTA đến kim ngạch xuất khẩu cà phê theo các 

đặc điểm về GDP, khoảng cách địa lý, tỷ giá, lạm phát và thế chế.  

Kết quả nghiên cứu khác cũng nhấn mạnh vai trò tích cực của EVFTA trong việc 

thúc đẩy xuất khẩu cà phê, đồng thời chỉ ra rằng các yếu tố như toàn cầu hóa (Nugroho 

& Lakner, 2021) và công nghiệp hóa (Khan & cộng sự, 2021) cũng có những tác động 

nhất định lên hoạt động xuất khẩu. Những phát hiện này đều khẳng định rằng FTA đóng 

vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu cà phê của các quốc gia tham gia.  
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3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1 Dữ liệu  

Bài viết sử dụng dữ liệu thu thập từ các nguồn uy tín như Ngân hàng Thế giới, UN 

Comtrade, Hệ thống cơ sở dữ liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, Tổ chức Hợp tác 

và Phát triển Kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và Thông tin Quốc tế, Tổ chức 

Thương mại Thế giới. Dữ liệu từ 60 quốc gia trải rộng ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và 

Châu Phi trong giai đoạn 2001-2023. Các quốc gia bao gồm các thị trường tiêu thụ cà 

phê lớn và quan trọng như Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Dữ liệu 

được phân loại theo nhóm thu nhập: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao, giúp 

phản ánh sự đa dạng của các thị trường xuất khẩu cà phê và tác động của các FTA. 

3.2 Khung phân tích và biến số 

Bài viết kế thừa và phát triển từ các nghiên cứu trước, sử dụng lý thuyết mô hình 

trọng lực (Gravity Model - GM) làm nền tảng lý thuyết chính. Cụ thể, Hoang & Ngan 

(2020), Nsabimana & Tirkaso (2020), Abafita & Tadesse (2021), Cubillos & cộng sự 

(2021) đã cung cấp cơ sở để áp dụng GM trong việc đánh giá tác động của FTA đối với 

dòng chảy thương mại cà phê. Bên cạnh đó, bài viết còn tham chiếu đến mô hình 

thương mại hấp dẫn của Trinh & cộng sự (2023), nhằm phân tích sâu hơn vai trò của 

các yếu tố kinh tế vĩ mô, khoảng cách địa lý và các yếu tố bổ sung như văn hóa, lịch sử 

thuộc địa trong việc thúc đẩy xuất khẩu cà phê. Từ đó, nghiên cứu xây dựng khung phân 

tích toàn diện để đánh giá tác động của FTA đối với giá trị xuất khẩu cà phê từ góc độ 

cả nước xuất khẩu lẫn nước nhập khẩu. Khung phân tích này không chỉ phản ánh tính 

liên kết chặt chẽ với các nghiên cứu tiền nhiệm mà còn mở rộng phạm vi ứng dụng lý 

thuyết vào thực tiễn thương mại quốc tế (Hình 1). Điểm mới của khung phân tích là 

nghiên cứu bổ sung tác động tương tác giữa FTA và các yếu tố kinh tế, xã hội và thể 

chế đến giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam. 

 

Hình 1. Khung phân tích 

Nguồn: Tổng hợp và đề xuất của nhóm tác giả 
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Kế thừa nghiên cứu của Hoang & Ngan (2020), Nsabimana & Tirkaso (2020), 

Abafita & Tadesse (2021), Cubillos & cộng sự (2021), Trinh & cộng sự (2023) và xem 

xét sự phù hợp của mô hình đối với bộ dữ liệu, bài viết sử dụng mô hình hồi quy GMM 

để xử lý vấn đề nội sinh tồn tại trong mô hình với các biến được trình bày cụ thể tại 

Bảng 1. 

Bảng 1. Khai báo các biến sử dụng trong mô hình 

Kí hiệu Biến số Giải thích Kế thừa nghiên cứu 

Biến phụ thuộc 

ln_exp 

Giá trị xuất 

khẩu cà phê 

của Việt 

Nam 

Giá trị xuất khẩu cà phê 

Việt Nam sang nước nhập 

khẩu. (đơn vị tính là $) 

Hoang & Ngan (2020), 

Nsabimana & Tirkaso (2020), 

Abafita & Tadesse (2021), 

Bojnec & Fertő (2021), Nugroho 

& Lakner (2021), Vo & cộng sự 

(2024), Assoua & cộng sự 

(2024), Putro & cộng sự (2024) 

Biến độc lập  

Fta Hiệp định 

thương mại 

tự do 

Biến giả Hiệp định thương 

mại tự do với Việt Nam, 

trong đó i=(0,1) với fta = 1 

ứng với năm quốc gia đối 

tác có FTA có hiệu lực với 

Việt Nam, fta = 0 ứng với 

không có FTA  

Hoang & Ngan (2020), 

Nsabimana & Tirkaso (2020), 

Abafita & Tadesse (2021), 

Bojnec & Fertő (2021), 

Falkendal & cộng sự (2021), 

Boehm & cộng sự (2023), Putro 

& cộng sự (2024), Vo & cộng sự 

(2024) 

int1 Tương tác 1 int1=ln_gdp*fta (tổng sản 

phẩm quốc nội * FTA) 
Phương (2022) 

int2 Tương tác 2 int2=ln_dis*fta (khoảng 

cách địa lý * FTA) 
Nguyen & Vu (2022) 

int3 Tương tác 3 int3=ln_pop*fta (quy mô 

dân số * FTA) 
Chí (2021), UNCTAD (2021) 

int4 Tương tác 4 int4=ln_exr*fta 

(tỷ giá hối đoái * FTA) 
 Chí (2021) 
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Bảng 1. Khai báo các biến sử dụng trong mô hình (tiếp theo) 

Kí hiệu Biến số Giải thích Kế thừa nghiên cứu 

int5 Tương tác 5 int5=inf*fta 

(tỷ lệ lạm phát * FTA) 

Hương (2024), Trung tâm WTO 

(2021) 

int6 Tương tác 6 int6=law*fta (chỉ số quy 

định về luật pháp và pháp 

quyền * FTA) 

Hương (2024), Trung tâm WTO 

(2021) 

ln_gdp Tổng sản 

phẩm quốc 

nội 

Tổng sản phẩm quốc nội Abafita & Tadesse (2021), 

Bojnec & Fertő (2021), Nugroho 

& Lakner (2021), Assoua & 

cộng sự (2024), Putro & cộng sự 

(2024), Vo & cộng sự (2024) 

ln_dis Khoảng cách 

địa lý 

Khoảng cách địa lý từ thủ 

đô Việt Nam - Hà Nội đến 

thủ đô của quốc gia nhập 

khẩu (đơn vị tính là $) 

Khan & cộng sự (2020), Abafita 

& Tadesse (2021), Bojnec & 

Fertő (2021), Nugroho & Lakner 

(2021), Assoua & cộng sự 

(2024), Putro & cộng sự (2024), 

Vo & cộng sự (2024) 

ln_pop Quy mô dân 

số 

Quy mô dân số của quốc 

gia. 

Khan & cộng sự (2020), Assoua 

& cộng sự (2024), Vo & cộng sự 

(2024) 

ln_exr Tỷ giá hối 

đoái 

Tỷ giá hối đoái, được đo 

lường bằng đơn vị tiền tệ 

địa phương so với $. 

Abafita & Tadesse (2021), 

Nugroho & Lakner (2021), 

Nugroho & cộng sự (2021), 

Assoua & cộng sự (2024), Putro 

& cộng sự (2024), Vo & cộng sự 

(2024) 

Inf Tỷ lệ lạm 

phát 

Tỷ lệ lạm phát của các quốc 

gia, được đo lường bằng %. 

Assoua & cộng sự (2024), 

Redmond & Nasir (2020) 

Biến kiểm soát 

Ind Chỉ số Công 

nghiệp hoá 

Chỉ số công nghiệp hoá 

quốc gia, được đo lường 

bằng % GDP. 

Khan & cộng sự (2021), 

Nugroho & cộng sự (2021), 

Nugroho & cộng sự (2021) 
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Bảng 1. Khai báo các biến sử dụng trong mô hình (tiếp theo) 

Kí hiệu Biến số Giải thích Kế thừa nghiên cứu 

Urb Chỉ số Đô thị 

hoá 

Chỉ số đô thị hoá của quốc 

gia, được đo lường bằng % 

dân số. 

Ayele & Tarekegn (2020), Khan 

& cộng sự (2021) 

Pol Chỉ số Ổn 

định chính trị 

Chỉ số về mức độ ổn định 

chính trị và không xảy ra 

bạo lực ở các quốc gia, 

được đo lường trong 

khoảng (-2,5:2,5). 

Bojnec & Fertő (2021) 

Law Chỉ số Quy 

định luật lệ 

Chỉ số quy định về luật 

pháp - phát quyền, được đo 

lường trong khoảng  

(-2,5:2,5). 

Bojnec & Fertő (2021)  

Inc Thu nhập Biến giả thu nhập của các 

quốc gia, trong đó i = 

(1,3), lần lượt là nhóm 

nước có thu nhập cao, 

trung bình cao, trung bình 

thấp, và ngược lại. 

Nugroho & cộng sự (2021), Yu 

& cộng sự (2020) 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

4. Kết quả nghiên cứu 

Để đảm bảo tính đồng nhất giữa các biến và tăng độ tin cậy của mô hình, đề tài 

thực hiện chuyển hóa một số dữ liệu sang dạng hàm và đơn vị phù hợp với đặc điểm của 

từng biến thể hiện ở mô hình nghiên cứu. Một số dữ liệu của một số quốc gia trong một 

vài năm không được công bố nên nghiên cứu đã đưa ra khỏi bộ dữ liệu của mô hình. 

Bảng 2 thể hiện các biến được đề xuất đưa vào mô hình. 

Bảng 2 trình bày kim ngạch xuất khẩu cà phê (exp) của Việt Nam, với chênh lệch 

lớn giữa giá trị tối thiểu và tối đa, phản ánh sự đa dạng về quy mô thị trường và nhu cầu 

tiêu thụ. Nghiên cứu tập trung phân tích tác động của FTA, với giá trị trung bình 0,334 

(sai số chuẩn 0,472), cho thấy chỉ 33,4% đối tác có hiệp định thương mại với Việt Nam. 

Các biến kiểm soát (quy mô kinh tế, địa lý, tỷ giá) cũng có biến động lớn, tiềm ẩn nguy 

cơ làm lệch kết quả hồi quy. Để giảm thiểu độ lệch, nghiên cứu áp dụng logarit hóa các 

biến có phương sai cao trước khi phân tích. 
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Bảng 2. Thống kê các biến đƣợc sử dụng trong mô hình định lƣợng 

Tên 

biến 

Số quan 

sát 
Giá trị trung bình Sai số chuẩn 

Giá trị nhỏ 

nhất 
Giá trị lớn nhất 

exp 1.3650 31165,8600 67604,1900 0,0000 522879,0000 

fta 1.3800 0,3341 0,4718 0,0000 1,0000 

gdp 1.4020 1,020,000,000,000 2,660,000,000,000 1,760,000,000 27,400,000,000,000 

dis 1.4030 7228,2350 3696,5440 0,0000 17672,4700 

pop 1.4030 81.300.000 234.000.000 340748,0000 1.430.000.0000 

exr 1.3850 815,5192 3171,3130 0,1390 23787,3200 

inf 1.4020 5,0001 9,3151 -25,1281 150,0007 

urb 1.4030 68,1996 17,7350 0,1870 1,0000 

ind 1.4030 29,0721 10,1634 2,3000 74,1130 

pol 1.3420 0,1901 0,8428 -2,1200 1,7600 

law 1.3420 0,4819 0,9645 -1,7400 2,1200 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Để xem xét tác động của FTA đến giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam và loại trừ 

sự thiên lệch của hệ số hồi quy trong các mô hình của Pooled OLS, FEM và REM, 

nghiên cứu của Hoang & Ngan (2020), Nsabimana & Tirkaso (2020), Bojnec & Fertő 

(2021), Tran & Nguyen (2023), Trinh & cộng sự (2023) và Vo & cộng sự (2024) sử 

dụng kỹ thuật hồi quy GMM với Mô hình (1) đánh giá tác động trực tiếp của FTA và 

Mô hình (2) nhằm đo lường sự khác biệt trong mức độ tác động của FTA theo các biến 

liên quan đến kim ngạch xuất khẩu cà phê (Bảng 3). Để phát hiện và khắc phục nội sinh 

giữa các biến trong mô hình, nghiên cứu thực hiện kiểm tra từng biến để xác định biến 

nội sinh và xác định biến công cụ cho mô hình. Kết quả kiểm định Durbin Wu-

Hausman cho thấy các biến fta, exr, inf, pol, law và biến nước thu nhập trung bình thấp 

bị nội sinh trong mô hình khi p-value nhỏ hơn 0,05. Các biến nội sinh được sử dụng làm 

biến công cụ với độ trễ từ 2 đến 3 nhằm đảm bảo loại bỏ sự tương quan với nhiễu uit. 

Các biến ngoại sinh như gdp, dis, pop, urb, ind và hai biến nước thu nhập trung bình cao 

và cao được đưa vào với độ trễ khác nhau, dựa trên lý thuyết và đặc điểm động của  

các biến. 
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Bảng 3. Kết quả hồi quy mô hình GMM, so sánh giữa mô hình có FTA tƣơng tác 

và không tƣơng tác với các yếu tố khác 

Biến 

(1) 

Mô hình không có 

tƣơng tác 

(2) 

Mô hình có 

tƣơng tác 

int1=ln_gdp*fta  

(tổng sản phẩm quốc nội * hiệp định thương 

mại tự do với Việt Nam) 

   -1,042 

 (1,266) 

int2=ln_dis*fta  

(khoảng cách địa lý* hiệp định thương mại tự 

do với Việt Nam) 

 -16,71** 

 (6,404) 

int3=ln_pop*fta  

(quy mô dân số* hiệp định thương mại tự do 

với Việt Nam) 

 4,843** 

 (2,239) 

int4=ln_exr*fta  

(tỷ giá hối đoái* hiệp định thương mại tự do 

với Việt Nam) 

 -1,207* 

 (0,671) 

int5=inf*fta  

(tỷ lệ lạm phát* hiệp định thương mại tự do với 

Việt Nam) 

 25,04** 

 (10,02) 

int6=law *fta  

(chỉ số quy định luật pháp và pháp quyền* hiệp 

định thương mại tự do với Việt Nam) 

 0,952 

 (1,691) 

fta (hiệp định thương mại tự do với Việt Nam) 
0,553* 97,85** 

(0,296) (47,90) 

L.ln_exp (giá trị XK cà phê của Việt Nam) 
0,210** -0,364** 

(0,104) (0,175) 

ln_gdp (tổng sản phẩm quốc nội) -1,208 -1,023 

(0,727) (1,267) 

ln_dis (khoảng cách địa lý giữa thủ đô Việt 

Nam và quốc gia đối tác) 

-0.268 19,22** 

(0.682) (7,830) 

ln_pop (quy mô dân số) 1,918** 0,471 

(0,762) (1,756) 
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Bảng 3. Kết quả hồi quy mô hình GMM, so sánh giữa mô hình có FTA tƣơng tác 

và không tƣơng tác với các yếu tố khác (tiếp theo) 

Biến 

(1) 

Mô hình không có 

tƣơng tác 

(2) 

Mô hình có 

tƣơng tác 

ln_exr (tỷ giá hối đoái) -0,197 2,719** 

(0,304) (1,233) 

inf (tỷ lệ lạm phát) -2,896 -6,651 

(3,389) (6,209) 

pol (chỉ số về mức độ ổn định chính trị và 

không xảy ra bạo lực ở các quốc gia) 

0,556 0,544 

(0,593) (0,971) 

law (chỉ số quy định về luật pháp - phát quyền 

ở các quốc gia) 

0,0985 3,932 

(0,932) (2,534) 

urb (chỉ số đô thị hoá) 2,912 17,75*** 

(2,145) (6,340) 

ind (chỉ số công nghiệp hoá) -5,803** 14,98 

(2,768) (10,94) 

inc1 (quốc gia có thu nhập cao) 

 

7,062 -16,51 

(6,082) (16,34) 

inc3 (quốc gia có thu nhập trung bình thấp) 4,812 -14,07 

(4,343) (11,93) 

inc4 (quốc gia có thu nhập trung bình cao) 6,267 -14,51 

(5,221) (13,51) 

Hệ số chặn 
2,513 -150,8** 

(7,975) (61,09) 

Số quan sát 893 893 

Số quốc gia 60 60 

Số lượng biến công cụ 26 26 

Hansen J-test 0,146 0,526 

Diff-in Hansen test 0,264 0,211 

AR(1) 0,044 0,014 

AR(2) 0,190 0,563 

Chú thích: Sai số chuẩn trong ( ); ***, **, * biểu thị mức ý nghĩa tương ứng 1%, 5%  

và 10%. 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả  
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Hồi quy bằng GMM có số lượng biến công cụ nhỏ hơn nhiều so với số quốc gia, 

nên vấn đề khuếch đại kiểm định Hansen do gia tăng số biến công cụ không đáng e ngại 

(Roodman, 2009). Kết quả kiểm định Hansen-J test, Difference in Hansen test, AR(1) 

và AR(2) cho thấy sự phù hợp của các biến công cụ và phương pháp ước lượng GMM. 

Kết quả kiểm định Wu-Hausman sau khi thực hiện mô hình GMM, với p value đều lớn 

hơn 5% cho thấy các biến bị nội sinh đã được khắc phục. Kết quả bảng 3 cho thấy tác 

động tích cực trực tiếp của FTA đến giá trị xuất khẩu cà phê, tương đồng với nhiều 

nghiên cứu trước tập trung vào EVFTA (Hoang & Ngan, 2020; Tran & Nguyen, 2023; 

Trinh, 2023), hay FTA (Bojnec & Fertő, 2021; Putro & cộng sự, 2024). Đặc biệt, khi so 

sánh mức độ tác động của FTA theo đặc điểm như khoảng cách địa lý (ln_dis*fta) hay 

tỷ giá (ln_exr*fta), cho thấy các quốc gia có cùng khoảng cách địa lý hoặc tỷ giá mà có 

FTA sẽ có giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam thấp hơn. Điều này cho thấy khi có 

FTA, khoảng cách địa lý hoặc tỷ giá có thể trở thành một rào cản đáng kể hơn đối với 

xuất khẩu cà phê, khi phải tuân thủ tiêu chuẩn chặt chẽ hơn hoặc chi phí vận chuyển 

phức tạp hơn so với thương mại truyền thống (Nguyen & cộng sự, 2023) và tỷ giá cao 

có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của xuất khẩu cà phê (Vo & cộng sự, 2024).  

Trong khi đó, các quốc gia có cùng quy mô dân số (ln_pop*fta) hoặc tỷ lệ lạm phát 

(inf*fta), FTA sẽ giúp gia tăng giá trị xuất khẩu cà phê. Sự hiện diện của FTA góp phần 

tăng cường ảnh hưởng tích cực của quy mô thị trường đối với giá trị xuất khẩu, có thể 

do mở rộng khả năng tiếp cận và tạo ra nhu cầu ổn định hơn. Bên cạnh đó, bằng cách 

tạo ra môi trường thương mại ổn định, ưu đãi hơn, FTA có thể giúp giảm thiểu rủi ro và 

chi phí liên quan đến lạm phát, duy trì lợi thế cạnh tranh (Olamide & cộng sự, 2022). 

Ngược lại, int1 (ln_gdp*fta) và int6 (law*fta) không có ý nghĩa thống kê, chỉ ra 

không có sự khác biệt trong mức độ tác động của FTA theo tổng sản phẩm quốc nội 

hoặc khung pháp lý đến xuất khẩu cà phê. Khác với nghiên cứu của Nsabimana & 

Tirkaso (2020) và Putro & cộng sự (2024), tổng sản phẩm quốc nội ảnh hưởng tích cực 

đến xuất khẩu cà phê, Bojnec & Fertő (2021) nhấn mạnh vai trò của chất lượng thể chế 

trong việc thúc đẩy thương mại. Điều này cho thấy hiệu quả của FTA không đồng nhất 

mà phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế - xã hội khác nhau, từ đó cung cấp góc nhìn quan 

trọng, làm nổi bật sự phức tạp trong việc tận dụng các hiệp định thương mại nhằm nâng 

cao hiệu quả xuất khẩu cà phê. 

Bên cạnh đó, Mô hình (1) cho thấy giá trị xuất khẩu cà phê kỳ trước (L.ln_exp) có tác 

động tích cực, trong khi chỉ số công nghiệp hóa (ind) tác động tiêu cực đến giá trị xuất khẩu 

cà phê. Điều này phù hợp với nhận định của Khan & cộng sự (2021) và Nugroho & cộng sự 

(2021) khi cho rằng công nghiệp hóa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực dài hạn hoặc gián tiếp 

lên xuất khẩu nông sản (do chuyển dịch đất đai, lao động). Quy mô dân số (ln_pop) cũng có 



 

14  Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 174 (5/2025)   

tác động tích cực, tương đồng với nghiên cứu của Vo & cộng sự (2024), cho thấy năng lực 

sản xuất nội địa cao hơn sẽ thúc đẩy xuất khẩu cà phê.  

Trong khi Mô hình (2), giá trị xuất khẩu cà phê kỳ trước (L.ln_exp) lại tác động 

tiêu cực, cho thấy tác động phức tạp hơn khi có sự so sánh khác biệt trong mức độ tác 

động của FTA theo đặc điểm quốc gia (các biến tương tác). Theo đó, khoảng cách địa lý 

(ln_dis) tác động tích cực đáng kể đến giá trị xuất khẩu cà phê. Kết quả này phản ánh 

mối quan hệ thương mại của Việt Nam với các thị trường xa như EU, được hỗ trợ bởi 

EVFTA (Hoang & Ngan, 2020; Tran & Nguyen, 2023).  

Tương tự, tỷ giá hối đoái (ln_exr) có tác động tích cực, phù hợp với các nghiên cứu 

của Abafita & Tadesse (2021), Nugroho & Lakner (2021), Putro & cộng sự (2024), cho 

thấy tỷ giá thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cà phê. Chỉ số đô thị hóa (urb) cũng tạo động 

lực tích cực cho xuất khẩu cà phê, tương đồng với phát hiện của Fan & cộng sự (2023) 

(thông qua cơ sở hạ tầng) hoặc Ayele & Tarekegn (2020) đối với các quốc gia đang 

phát triển. Các biến khác như GDP, tỷ lệ lạm phát, chỉ số ổn định chính trị, chỉ số quy 

định về luật pháp và các biến thu nhập không cho thấy tác động đến giá trị xuất khẩu cà 

phê. Những kết quả này nhấn mạnh sự khác biệt của các yếu tố tác động đến xuất khẩu 

cà phê khi xem xét phạm vi nghiên cứu khác nhau. 

5. Hàm ý chính sách và kết luận 

Nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của FTA trong thúc đẩy xuất khẩu cà phê 

tại Việt Nam giai đoạn 2001-2023. FTA không chỉ tác động trực tiếp đến giá trị xuất 

khẩu mà còn cho thấy sự hiệu quả của các yếu tố như GDP, quy mô dân số, khoảng 

cách địa lý, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát lên xuất khẩu (Tran & Nguyen, 2023). Cà 

phê Việt Nam mở rộng thị trường tại các quốc gia có thu nhập cao nhờ các FTA như 

EVFTA và CPTPP, tạo cơ hội cho việc tiêu thụ mạnh mẽ tại các thị trường như EU và 

Trung Quốc (Nguyen & cộng sự, 2024). Tuy nhiên, hiệu quả của FTA còn phụ thuộc 

vào khả năng tận dụng các cơ hội của Việt Nam như hạ tầng Logistics yếu kém và khả 

năng kiểm soát tỷ giá chưa ổn định, từ đó làm giảm lợi ích tiềm năng từ các FTA. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cải cách thể chế, đầu tư vào hạ tầng và nâng cao năng lực 

sản xuất là những yếu tố then chốt để tối ưu hóa lợi ích từ FTA. Để tối ưu hóa lợi ích từ 

các FTA và cải thiện các yếu tố kinh tế và xã hội tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam, 

nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cần tập trung vào đàm phán thêm FTA với các thị trường tiềm 

năng như Châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Đây là những khu vực có nhu cầu cà phê 

ngày càng tăng nhưng hiện chưa được khai thác đầy đủ. Bên cạnh đó, Việt Nam cần cải 

thiện hạ tầng Logistics và áp dụng công nghệ vào quản lý xuất khẩu sẽ giúp tối ưu hóa 

lợi ích từ các hiệp định này. 
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Thứ hai, Chính phủ cần có những chính sách ổn định tỷ giá hối đoái và kiểm soát lạm 

phát để đảm bảo giá trị xuất khẩu cà phê. Chính phủ cần giám sát tỷ giá và dự trữ ngoại 

hối, đồng thời phát triển sản phẩm chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu và mở rộng thị 

trường. Theo Bojnec & Fertő (2021), việc phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu, như 

cà phê hòa tan cao cấp, giúp gia tăng giá trị xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc 

biệt tại các quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng như Nhật Bản và EU. 

Thứ ba, Chính phủ cần quan tâm cải thiện hạ tầng Logistics. Khoảng cách địa lý và 

chi phí Logistics hiện vẫn là những thách thức lớn đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam, 

đặc biệt ở các thị trường xa như Châu Âu và Bắc Mỹ. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

Logistics, bao gồm cảng biển và hệ thống vận tải nội địa, sẽ giảm chi phí vận chuyển và 

thời gian giao hàng, xây dựng các trung tâm trung chuyển quốc tế tại các cảng lớn giúp 

tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao tính cạnh tranh (Nguyen & cộng sự, 2022). 

Thứ tư, Chính phủ cần có biện pháp cải cách và nâng cao khung pháp lý. Việc tiếp 

tục hoàn thiện khung pháp lý, giảm thiểu các thủ tục hành chính, đồng thời hợp tác với 

các tổ chức quốc tế giúp nâng cao uy tín và hình ảnh của cà phê Việt Nam qua các 

chứng nhận chất lượng và thương hiệu.  

Mặc dù đạt được một số kết quả trong đánh giá tác động của FTA đến giá trị xuất 

khẩu cà phê, nghiên cứu còn hạn chế do sử dụng dữ liệu thứ cấp và chưa tích hợp đầy 

đủ yếu tố phi thuế quan, ảnh hưởng đến độ chính xác. Hướng tiếp theo bao gồm khảo 

sát doanh nghiệp để thu thập dữ liệu vi mô, phân tích tác động lên chuỗi cung ứng cà 

phê và mở rộng nghiên cứu sang nông sản khác, bổ sung yếu tố văn hóa - xã hội, hoặc 

mở rộng phạm vi để xem xét thêm tác động của biến đổi khí hậu và xu hướng tiêu dùng 

xanh đối với xuất khẩu cà phê. 
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